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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Năm học: 2018-2019
MÔN: VẬT LÍ 6

	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy quan sát hình 1 bên dưới  và trả lời các câu hỏi sau:

a) Tên của dụng cụ.
b) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước là bao nhiêu?
c) Chiều dài của bút chì là bao nhiêu?


Câu 2: (1,5 điểm) Một pho tượng bằng kim loại có thể tích 0,001m3. Biết khối lượng pho tượng là 8,9kg.
a. Tính khối lượng riêng của kim loại làm pho tượng.
b. Pho tượng trên được làm bằng kim loại nào?
Cho biết khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3, khối lượng riêng của bạc là 10500kg/m3, khối lượng riêng của đổng là 8900kg/m3, khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3.
Câu 3: (3,5 điểm) Thế nào là hai lực cân bằng? Trọng lực là gì? Cho biết phương và chiều của trọng lực? Móc quả nặng vào lực kế lò xo. Hỏi vật chịu tác dụng của những lực nảo? 
Câu 4: (2,0 điểm) Dùng cân Rôbecvan để đo khối lượng của 1 quả cam. Sau khi đã được điều chỉnh vạch số 0. Đặt quả cam lên đĩa bên trái, đặt lên đĩa cân bên phải 1 quả cân 100g, 1 quả cân 50g, 1 quả cân 20g và 1 quả cân 10g thì  đòn cân nằm thăng bằng.

a) Tính khối lượng quả cam?
b) Sau đó thả quả cam vào 1 ca đong có vạch chia độ chứa sẵn 250 cm3 nước, khi đó nước trong ca dâng lên đến mức 400 cm3. Tính thể tích của quả cam.

Câu 5: (1,0 điểm) Trong tháng 11 có 30 ngày, nhà bạn An phải trả tiền nước là 48600 đồng. Em hãy tính xem trung bình mỗi ngày nhà bạn An sử dụng một ngày hết bao nhiêu lít nước? Biết rằng giá tiền 1m3 nước  là 5400đồng. 
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Câu 1:

Nêu dụng cụ đúng
0. 5 điểm

Nêu đúng GHĐ : 30 cm
0. 5 điểm

Nêu đúng ĐCNN : 0,5
0. 5 điểm

Nêu đúng chiều dài
0.5điểm
Câu 2:
Tính đúng  D
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 = 8900Kg/m3
0.5x2điểm

Nêu đúng làm bằng đồng
0, 5 điểm
Câu 3:
Nêu đúng định nghĩa hai lực cân bằng
0, 25 điểmx4
Nêu đúng định nghĩa trọng lực
0.5điểm

Nêu đúng phương chiều
0.5điểmx2

Nêu đúng tên 2lực vật chịu tác dụng
0, 5 điểmx2
Câu 4:
Tính đúng  m = 100+50+20+10 = 180gam
1.0điểm
Tính đúng V = V2 - V1 = 150cm3
1.0điểm

Câu5:
Tính đúng
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